VAI TRÒ CỦA GIỐNG CÙNG VỚI CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
CANH TÁC GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TS. Trương Hồng - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
1. Giới thiệu
 Năm 2016, diện tích cà phê Việt Nam khoảng trên 650.000 ha, tập trung chủ yếu ở Vùng Tây Nguyên; trong đó, cơ cấu diện tích cà phê vối chiếm khoảng 95 %, còn lại là diện tích cà phê chè.
 Hiện nay, ngành cà phê Việt Nam đã có những đột phá về năng suất, sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích do áp dụng khá đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới như sử dụng giống mới, tưới nước hợp lý, đặc biệt là áp dụng phương thức tưới nước tiết kiệm; tạo hình, bón phân cân đối; áp dụng IPM trong phòng trừ sâu bệnh hại cà phê. Năng suất cà phê của Việt Nam trung bình trong vòng 10 năm trở lại đây đều đạt trên 2,2 tấn nhân/ha, thuộc loại cao nhất thế giới. Nhiều Công ty đạt năng suất bình quân trên 3 tấn nhân/ha trong nhiều vụ liên tiếp.
Trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu cùng với giá cả cà phê thiếu ổn định và có xu hướng bất lợi cho sản xuất cà phê, đặc biệt là canh tác cà phê độc canh. Các kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cho thấy rằng nếu trồng cà phê bằng các giống mới, đa dạng hóa cây trồng bằng hình thức trồng xen các loại cây ăn quả giá trị thì thu nhập và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị ha cao hơn so với trồng cà phê bằng giống cũ hoặc trồng thuần từ 30 – 100 %.  Đây là giải pháp canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu cần được khuyến cáo áp dụng để đảm bảo cho ngành hàng cà phê Việt Nam phát triển bền vững.
2. Vai trò của giống cà phê trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế
2.1. Vai trò của giống trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cà phê
Trong vòng 27 năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, WASI đã chọn tạo được các bộ giống cà phê vối tốt (11 giống TR và 1 giống lai đa dòng TRS1) vừa cho năng suất cao; vừa có tỷ lệ 100 nhân lớn (> 17 g) và có khả năng kháng bệnh rỉ sắt. Các giống cà phê vối được phân thành các nhóm chín trung bình, chín hơi muộn và chín muộn để phục vụ cho các vùng sinh thái khác nhau.
Tổng hợp số liệu từ các vùng cho thấy rằng, sử dụng giống cà phê mới được WASI khuyến cáo đã làm tăng năng suất và chát lượng hạt cà phê nhân (kích cỡ hạt) so với giống cũ trong cùng điều kiện thâm canh.
 Sử dụng các giống cà phê mới do WASI nghiên cứu chọn tạo tại 5 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ đã làm tăng năng suất tăng trên 30% so với giống cũ; trong đó Đồng Nai và Bình Phước có năng suất tăng khi trồng giống mới là cao nhất. Trung bình cho 2 vùng nghiên cứu, năng suất tăng là 39,23 %. Về lượng tăng hơn 1,2 tấn so với giống cũ.
Sử dụng giống mới đã cải thiện trọng lượng 100 nhân đáng kể, trung bình giữa các tỉnh, trọng lượng 100 nhân tăng trên 21%; bình quân vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cao hơn. Trọng lượng 100 nhân tăng đồng nghĩa với cỡ hạt R1 tăng và do vậy bán được giá cao hơn, giúp người nông dân tăng thu nhập. Điều này có nghĩa là giống cà phê đã góp phần làm tăng giá trị gia tăng ngay ở phân khúc sản xuất cà phê nguyên liệu. Ngoài ra, trọng lượng 100 nhân tăng do kích cỡ hạt cà phê lớn cũng làm cho chất lượng cà phê tách tốt hơn và vì thế cũng làm tăng tính cạnh tranh trên  thị trường thế giới.
	Việc sử dụng  giống cà phê mới cho năng suất cao, góp phần hạ chí phí giá thành sản phẩm giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ngoài ra, năng suất tăng giúp cho ngành cà phê Việt Nam có thể giảm được một số diện  tích không hiệu quả do trồng ở các tiểu vùng có điều kiện đất đai không phù hợp, thiếu nguồn nước tưới mà vẫn có thể đạt được khối lượng sản phẩm cà phê nhân xuất khẩu như hiện nay.
2.2. Vai trò của giống trong việc nâng cao giá trị gia tăng trong phân khúc sản xuất cà phê nguyên liệu
Bảng 1. Giống cà phê mới góp phần nâng cao gia trị gia tăng trong sản xuất 
cà phê nguyên liệu
	Vùng
	Lợi nhuận (1.000 đồng/năm)
	Giá trị gia tăng do sử dụng giống mới, %

	
	Vườn trồng giống cà phê cũ
	Vườn trồng giống cà phê mới
	

	Tây Nguyên
	70,700
	111.400
	56,70

	Đông Nam Bộ
	65,100
	91,800
	40,10

	Trung bình
	67,900
	101.600
	49,60


Nguồn: WASI, 2016, 2017
  Giá cà phê trung bình: 40.000 đồng/kg
	Lợi nhuận ở các vườn cà phê trồng giống cũ trung bình ở Tây Nguyên đạt 70,7 triệu đồng/ha/năm; trong khi đó ở các vườn trồng giống mới lên đến 111,4 triệu đồng/ha/năm; tăng 40,1 triệu, tương ứng 56,7 %. Lợi nhuận tăng ở các vườn cà phê trồng giống mới khác nhau ở các tỉnh, biến động từ 42,2 - 86,0 %; trung bình đạt 56,7 triệu đồng/ha. Tại vùng Đông Nam Bộ, lợi nhuận từ các vườn cà phê trồng giống cũ từ 60,6 – 78,8 triệu đồng/ha, trung bình 67,9 triệu đồng/ha;  trong khi đó ở các vườn trồng giống cà phê mới là 85,3 – 100,8 triệu đồng/ha; trung bình 91,8 triệu đồng/ha. Giá trị gia tăng do sử dụng giống mới cả 2 vùng  tăng từ 40,1 – 56,7 %.trung bình 49,6 %.
2.3. Giống cà phê mới làm giảm chi phí giá thành và tăng hiệu quả đầu tư
Bảng 2. Chi phí giá thành sản xuất và hiệu quả đầu tư đối với giống cà phê
	Vùng/Giống
	Chi phí giá thành (triệu đồng/tấn)
	%
	Hiệu quả đầu tư (đồng lãi/1đồng vốn)
	%

	Tây Nguyên

	Giống cũ
	24,10
	100,00
	1,40
	100,00

	Giống mới
	20,20
	83,80
	2,10
	150,00

	Đông Nam Bộ

	Giống cũ
	24,90
	100,00
	1,40
	100,00

	Giống mới
	21,10
	84,70
	2,00
	142,80


Nguồn: WASI, 2016, 2017
Sử dụng giống cà phê mới góp  phần làm giảm chi phí giá thành sản xuất trung bình khoảng 15 % và hiệu quả đầu tư (tính cho 1 đồng vốn) cao hơn từ 42 – 50 %. Do chi phí giá thành sản xuất giảm và hiệu quả đầu tư cao nên nông dân trồng giống cà phê mới có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
2.4. Giống cà phê mới góp phần sử dụng  nguồn tài nguyên nước hiệu quả hơn
Bảng 3. Giống cà phê mới làm tăng hiệu quả sử dụng nước
	Địa phương
	Lượng nước để sản xuất 1 tấn cà phê nhân (m3)
	Giảm so với giống cũ

	
	Giống cũ
	Giống mới
	m3/tấn
	%

	Đăk Lăk
	460
	330
	130
	28,30

	Lâm Đồng
	280
	200
	80
	28,60

	Đăk Nông
	510
	360
	150
	19,40

	Gia Lai
	420
	320
	100
	23,80

	Kon Tum
	540
	380
	160
	29,60

	Trung bình
	442
	318
	124
	28,00


	Nguồn: WASI - 2014, 2015
	Sử dụng giống cà phê mới đã làm tăng hiệu quả sử dụng nước, điều này có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu làm cho nguồn tài nguyên nước ngày càng suy giảm; có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất cà phê bền vững ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Các vườn cà phê trồng giống cũ trung bình cần 442 m3 nước để sản xuất ra 1 tấn cà phê nhân (với điều kiện tưới nước theo quy trình khuyến cáo); song ở các vườn cà phê sử dụng giống mới thì lượng nước cần để sản xuất 1 tấn cà phê nhân chỉ là 318 m3; giảm trung bình 124 m3, tương đương 28,0 %. Việc giảm lượng nước cần để sản xuất 1 tấn cà phê nhân cũng đồng nghĩa với giảm chi phí đầu tư tài chính về tưới nước, làm tăng giá trị gia tăng trong khâu sản xuất cà phê nguyên liệu; giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Xét về mặt vĩ mô trong mối quan hệ với nguồn tài nguyên nước thì sử dụng bộ giống mới đã góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Hiện với khoảng 120.000 ha cà phê đang sử dụng bộ giống mới thì hàng năm đã tiết kiệm được khoảng trên 40 triệu m3 nước. Con số này vô cùng có ý nghĩa không những về mặt kinh tế, xã hội mà còn có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.
2.5. Giống cà phê mới làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón
Bảng 4. Giống mới làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón đa lượng
	Địa phương/ vùng
	Hiệu suất 1 kg NPK (kg cà phê nhân/kg NPK)
	Tăng so với giống cũ

	
	Giống cũ
	Giống mới
	Kg cà phê nhân/kg NPK
	%

	Đăk Lăk
	4,22
	5,84
	1,62
	38,38

	Lâm Đồng
	4,28
	5,89
	1,61
	37,62

	Đăk Nông
	3,71
	5,26
	1,55
	41,77

	Gia Lai
	4,31
	5,57
	1,26
	29,23

	Kon Tum
	3,81
	5,35
	1,54
	40,41

	Trung bình
	4,07
	5,58
	1,51
	37,10

	Đông Nam Bộ (Đồng Nai và Bình Phước)
	2,97
	4,02
	1,25
	25,88


	Nguồn: WASI, 2014, 2015, 2016
	So với giống cũ, giống cà phê mới trồng ở Tây Nguyên đã làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón từ 29,23 đến 41,77 %; trồng ở vùng Đông Nam Bộ tăng trung bình 25,88 %. Việc tăng hiệu quả sử dụng phân bón đã góp phần làm giảm chi phí đầu tư, giảm giá thành, tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, do việc tăng hiệu quả sử dụng phân bón nên làm hạn chế được nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nước; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
3. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác mới góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường
3.1. Trồng cây che bóng, trồng xen các loại cây ăn quả giá trị kinh tế trong vườn cà phê giúp tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường
Bảng 5. Hiệu quả kinh tế các mô hình trồng xen
	Loại hình canh tác
	Năng suất, tấn/ha
	Doanh thu, tr. đồng
	Lợi nhuận, tr. đồng
	Tăng lợi nhuận so với trồng thuần, %

	1. Trồng thuần cà phê
	4,2
	168
	102
	-

	2. Trồng xen cây sầu riêng trên vườn cà phê (90 cây/ha)
	
	233
	154
	50,90

	- Năng suất cà phê (giống cũ)
	3,2
	128
	67
	

	- Năng suất sầu riêng
	3,5
	105
	87
	

	3. Trồng xen cây sầu riêng trên vườn cà phê (94 cây/ha)
	
	270
	188
	84,30

	- Năng suất cà phê (giống mới)
	4,0
	160
	99
	

	- Năng suất sầu riêng
	3,8
	114
	89
	

	4. Trồng xen cây bơ trên vườn cà phê (92 cây/ha)
	
	237
	156
	52,90

	- Năng suất cà phê
	3,0
	120
	62
	

	- Năng suất bơ
	3,9
	117
	94
	

	5. Trồng xen tiêu trên vườn cà phê (370 trụ/ha)
	
	296
	183
	79,40

	- Năng suất cà phê
	2,9
	116
	60
	

	- Năng suất hồ tiêu
	1,2
	180
	123
	


Nguồn: WASI, tổng hợp từ kết quả điều tra, 2013, 2014, 2015, 2016
Các vườn cà phê vối ở Tây Nguyên được trồng xen cây sầu riêng, mắc ca, bơ, hồ tiêu (cây choái là muồng đen) … với mật độ từ 60 - 90 cây/ha tùy đặc điểm bộ tán của từng loại cây trồng đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng thuần. Cà phê được trồng trên đất đỏ bazan với khoảng cách 3 x 3m (1.110 cây/ha), hồ tiêu trồng xen trên cây trụ sống keo dậu với khoảng cách từ 9 - 12 x 3m, mật độ 280 - 370 trụ/ha; sầu riêng được trồng với khoảng cách 12 x 9 m, mật độ 92 cây/ha. Năng suất cà phê giữa các mô hình trồng xen  biến động từ 3 - 4,0 tấn nhân/ha tùy giống (giống cà phê thì năng suất cao hơn so với giống cũ 25%; bình quân 3 năm đạt trên 3,7 tấn nhân/ha, năng suất tiêu đen ở các mô hình biến động từ 1,2 - 1,5  tấn tiêu đen/ha, sầu riêng có năng suất từ 3 – 6 tấn/ha; năng suất bơ từ 3,5 – 4,4 tấn quả/ha.
Các mô hình trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê đã làm tăng thêm thu nhập cho nông dân từ 50 - 100 %; trung bình từ 51 – 85 %. Các vườn cà phê sử dụng giống mới trồng xen sầu riêng thì thu nhập tăng thêm trên một đơn vị diện tích là 84 % cao hơn 34 % so với vườn cà phê trồng giống cũ có trồng xen cây sầu riêng. Trồng xen cây bơ trong vườn cà phê thu nhập tăng từ 40 - 90 %; trung bình là 52 %. Trồng tiêu bám trên cây trụ sống là cây che bóng trong vườn cà phê như muồng đen, keo dậu Cuba thu nhập tăng từ 50 - 120 %; trung bình đạt 79 %. Ngoài ra, việc trồng xen đã làm cho năng suất vườn cà phê ổn định, chu kỳ tưới nước cho cà phê kéo dài hơn do cây che bóng làm hạn chế được quá trình bốc thoát hơi nước, giữ ẩm cho đất, vì vậy chu kỳ tưới nước sẽ dài hơn, góp phần giảm số lần tưới nước. Trồng xen trong vườn cà phê cũng góp phần cải thiện được hàm lượng hữu cơ trong đất.



Bảng 6. Trồng cây che bóng, trồng xen các loại cây ăn quả trong vườn cà phê đã giúp kéo dài chu kỳ tưới nước cho cà phê, cải thiện hàm lượng hữu cơ trong đất
	Loại hình canh tác
	Chu kỳ tưới nước (ngày)
	Hàm lượng hữu cơ trong đất, %

	1. Đất xám

	a. Trồng thuần 
	25
	2,98

	b. Có trồng cây che bóng (muồng đen)
	30
	3,45

	2. Đất bazan

	a. Trồng thuần
	27
	3,35

	b. Trồng cây che bóng (muồng đen)
	35
	4,85

	c. Trồng cây ăn quả (sầu riêng)
	35
	4,25


Nguồn: WASI, tổng hợp, 2016, 2017
Ngoài ra, trồng cây che bóng hợp lý giúp cho vườn cà phê cho thu hoạch ổn định, hạn chế hiện tượng ra quả cách năm và tuổi thọ của vườn kéo dài hơn so với các vườn cà phê trồng thuần

Biểu đồ 1. Năng suất cà phê ở 2 phương thức trồng có và không có cây che bóng
Ghi chú: cây bóng: 90 cây/ha vào thời kinh doanh
Cà phê trồng năm 1984
CB: trồng cây che bóng
KCB: không trồng cây che bóng
Nguồn: WASI tổng hợp
Với mật độ cây che bóng vừa phải khoảng 90 cây/ha (muồng đen, keo dậu Cuba, cây sầu riêng) giúp ổn định và điều hòa năng suất qua các năm (từ 2,92 – 3,67 tấn nhân/ha; trung bình đạt 3,3 tấn nhân/ha. Điều này giúp người sản xuất cà phê hạn chế được rủi ro do sự biến động về giá cả cà phê. Trong khi đó các vườn cà phê không có cây che bóng, năng suất có sự biến động rất lớn, từ 2,24 – 4,55 tấn nhân/ha; song năng suất trung bình 10 năm thấp hơn so với các vườn cà phê trồng cây che bóng hợp lý, chỉ đạt 3,23 tấn nhân/ha. Điều đáng quan ngại là sau 10 năm khai thác vườn cà phê không trồng cây bóng đã có xu hướng giảm năng suất do sinh trưởng và phát triển có biểu hiện kém hơn.
Tuy nhiên, mật độ cây che bóng, cây trồng xen cao (trồng dày từ 120 – 150 cây/ha) thì năng suất cà phê có chiều hướng giảm do lượng ánh sáng cung cấp cho vườn cà phê bị giảm mạnh, cây quang hợp kém và do vậy ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cà phê.
3.2. Bón phân cho cà phê dựa vào độ phì đất và năng suất cà phê góp phần tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới
Từ kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng và độ phì đất trồng cà phê ở Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói riêng, WASI đã xây dựng được quy trình công nghệ bón phân cho cà phê đạt hiệu quả kinh tế và môi trường. Riêng ở Đăk Lăk, hàng năm WASI đã chuyển giao cho hàng ngàn nông dân gói kỹ thuật bón phân cho cà phê dựa vào độ phì đất và năng suất đạt được. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật này, trên 80 % nông dân tiết kiệm được chi phí mua phân bón từ 10 - 30 %; vườn cà phê sinh trưởng và phát triển khá tốt, năng suất cao hơn so với trước đây từ 5 - 20 %, đặc biệt nếu sử dụng giống cà phê mới thì năng suất tăng từ 13 – 20 %; lợi nhuận tăng (bao gồm cả tiền tiết kiệm phân bón) từ 10 - 21%. Vấn đề không kém phần quan trọng là nông dân sử dụng tiến bộ kỹ thuật này đã giảm được lượng phân hóa học bón vào đất, do vậy góp phần bảo vệ được môi trường sinh thái và giảm được khí phát thải nhà kính. Đối với giống cà phê mới, để sản xuất 1 tấn cà phê nhân chỉ cần lượng nước là 375 m3, lô đối chứng là 494 m3 nước. Như vậy, áp dụng gói kỹ thuật bón phân cho cà phê dựa vào độ phì đất cũng góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng nước khoảng 10 – 16 %.
Bảng 7. Bón phân dựa vào độ phì đất đã làm tăng hiệu quả kinh tế, tăng hiệu quả sử dụng nước
	Công thức nghiên cứu
	Lợi nhuận, 1000 đồng/ha
	%
	Lượng nước cần để sản xuất 1 tấn cà phê nhân
	Tăng hiệu quả sử dụng nước, %

	Đối chứng

	- Sử dụng giống cũ
	62.500
	100,00
	494
	-

	- Sử dụng giống mới
	76.300
	122,10
	435
	11,90

	Mô hình bón phân dựa vào độ phì đất

	- Sử dụng giống cũ
	67.800
	100,00
	445
	-

	- Sử dụng giống mới
	92.800
	136,80
	375
	16,30


Giá cà phê nhân: 40.000 đồng/kg
Nguồn: WASI tổng hợp 2014, 2015, 2016
	Nếu xét cùng một điều kiện giống cà phê cũ thì áp dụng giải pháp kỹ thuật bón phân dựa vào độ phì đất đã làm tăng lợi nhuận so với đối chứng 8,5 %; hiệu quả sử dụng nước tăng 10 %.
	Nếu xét về điều kiện cùng trồng giống mới thì áp dụng giải pháp bón phân dựa vào độ phì đất đã làm tăng lợi nhuận so với đối chứng 21,6 %; hiệu quả sử dụng nước tăng 13,8 %.
	Nếu chỉ so sánh về hiệu quả kinh tế do sử dụng giống thì cho thấy rằng sử dụng giống mới đã làm tăng hiệu quả kinh tế từ 22,1 – 36,8 %; tăng hiệu quả sử dụng nước từ 11,9 – 16,3 % so với giống cũ tùy điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật.
	Xét cùng điều kiện áp dụng giải pháp bón phân dựa vào độ phì đất, song so sánh giữa giống mới và giống cũ thì cho thấy rằng hiệu quả của giải pháp này phát huy tốt hơn trên bộ giống mới. Lợi nhuận tăng thêm 36,8 % và hiệu quả sử dụng nước tăng đến 16,3 % so với giống cũ. Điều này chứng tỏ rằng vai trò quan trọng của giống trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, đặc biệt là phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.
 3.3. Áp dụng giải pháp tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua hệ thống tưới góp phần tăng hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường
	Giải pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm (theo nguyên lý phun mưa tại gốc) là kết quả nghiên cứu tưới tiết kiệm nước trên cơ sở cải tiến kỹ thuật tưới nhỏ giọt của WASI. Nước được tưới theo từng gốc nhưng khác với tưới nhỏ giọt là có đầu phun mưa nhỏ ở mỗi gốc cà phê nên nước được thấm đều trên cả diện tích bồn cây. 
- Ưu điểm:
+ Phù hợp với yêu cầu sinh lý cây cà phê, cần một lượng nước khá lớn trong lần tưới đầu để giúp cây ra hoa tập trung. Tiết kiệm khoảng 20 % lượng nước tưới và phân bón, tiết kiệm phần lớn công lao động tưới nước và bón phân.
+ Lắp đặt đơn giản, vật liệu sản xuất trong nước với giá rẻ và có nhiều lựa chọn (trung bình 1 hệ thống khoảng 20 - 50 triệu/ha tùy vật liệu). Lưu lượng nước tại mỗi vòi phun cao, 60 - 80 lít/giờ/gốc, thời gian tưới lần đầu chỉ cần khoảng 4 - 5 giờ.
+ Kết hợp bón phân qua nước cho phép cung cấp dinh dưỡng đều và chủ động, tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm suy thoái và ô nhiễm môi trường.
[image: ]
Sơ đồ hệ thống tưới tiết kiệm do WASI thiết kế


Kết quả bước đầu về ứng dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm qua hệ thống tưới phun mưa tại gốc đã cho thấy có thể áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây cà phê với lượng nước tưới từ 350 - 380 lít/cây với chu kỳ tưới 20 ngày/lần. 
Khi áp dụng kỹ thuật tưới này nông dân có thể kết hợp bón phân qua hệ thống tưới. Việc áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm so với phương pháp tưới phổ biến hiện nay của nông dân đã làm tăng hiệu quả kinh tế từ 12,69 - 16,60 %.
Thử nghiệm mô hình tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước tại Gia Lai trong 2 năm cho thấy, trung bình trong 2 năm cho thấy năng suất của các mô hình đều có cải thiện so với đối chứng. Riêng mô hình ở huyện Chư Păh cho thấy có sự vượt trội về năng suất giữa mô hình và đối chứng > 25%. Mô hình tưới nước tiết kiệm theo phương thức phun mưa tại gốc kết hợp với bón phân qua hệ thống tưới tại WASI cũng đã cho thấy sinh trưởng, phát triển của vườn cà phê rất tốt trong thời kỳ mùa khô, năng suất dự kiến tăng so với đốii chứng từ 7 – 10 % (vụ 2017).
Về hiệu quả kinh tế các mô hình cho thấy, mô hình tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua hệ thống tưới có lợi nhuận tăng bình quân 11,44 – 15,29 triệu đồng/ha (11,7 % - 17,9 %); hệ số sử dụng nước tăng 23,00 - 28,00 % so với đối chứng.
4. Kết luận
[bookmark: _GoBack]	- Giống cà phê mới có vai trò quan trọng làm tăng năng suất trên 30 %; tăng trọng lượng 100 nhân trên 21 %; tăng giá trị gia tăng trong phân khúc sản xuất cà phê nguyên liệu từ 40,10 – 56,70 %; giảm chi phí giá thành sản xuất 15,30 – 16,20 %; tăng hiệu quả sử dụng nước từ 19,40 – 29,60 %; tăng hiệu quả sử dụng phân bón 25,88 – 41,77 %.
	- Trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê đã làm tăng hiệu quả kinh tế so với trồng thuần từ 50,90 – 84,30 %; trong đó vườn cà phê trồng giống mới kết hợp trồng xen cây ăn quả thì hiệu quả kinh tế tăng cao nhất, đạt 84,30 %. Trồng xen trong vườn cà phê có tác dụng duy trì ổn định năng suất qua nhiều năm; kéo dài chu kỳ tưới nước hơn so với đối chứng từ 5 – 10 ngày; góp phần cải thiện hàm lượng hữu cơ trong đất.
	- Bón phân theo độ phì đất đã làm tăng hiệu quả kinh tế từ 8,50 – 21,60 % và hiệu quả sử dụng nước tăng 10,00 – 13,80 %. So sánh giữa giống mới và giống cũ thì hiệu quả của giải pháp này phát huy tốt hơn trên bộ giống mới. Lợi nhuận tăng thêm 36,8 % và hiệu quả sử dụng nước tăng đến 16,3 % so với giống cũ.
- Tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân qua hệ thống tưới, lợi nhuận tăng 11,44 – 15,29 triệu đồng/ha (11,7 % - 17,9 %); hệ số sử dụng nước tăng 23,00 - 28,00 % so với đối chứng.
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